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Hội dung chính:
Thời kì vàng son
Sau cuộc nội chiến giữa hai miền Nam -  Bắc, nền kinh tế  nước Mỹ phát triển thần 
tốc và bước vào con đường dát vàng lấp lánh...
Andrew Carnegie và John D. Rockefeller
Chủ nghĩa tư bản Mỹ phát triển nhanh chóng, khai sinh rà rất nhiều doanh nghiệp 
cỡ lớn và các tỉ phú.
Xây dựng cường quốc trên thế giới
Nước Mỹ tiếp tục phát triển kinh tế  bản địa, đồng thời bắt đầu cướp đoạt của nhân 
dân thuộc địa ở hải ngoại.
Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha
Nước Mỹ tiến hành bành trướng lãnh thổ hòng giành quyền kiểm soát Cu Ba từ tay 
Tây Ban Nha...
Mỹ chiếm đóng Philippines
Nhân dân Philippines lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha nhưng lại phải 
chịu ách nô dịch của Mỹ.



Thời hr^ậng soậ
MARK

TWAIN
Vài năm sau 

nội chiến Nam - Ira fk è jy ?  
thúc, có mộf vị kteạfị£U^> 
lịch đặc biệf ểã töhrnien 
nam nước M ỹ . ^ 1 ;  ,s

MẰY NĂM TRỞ 
LẠI ĐÂY, NƯỚC 
MỸ THAY ĐỔI 
QUÁ NHlều!

Nhìn  
THOÁNG QUA, 

ĐÂU ĐÂU CŨNG 
LÀ NHÀ MÁY.

Vị khách đo chính là fóc già của các 
cuốn tiểu thuyếl "Những cuộc phiêu lưu 
của ĩom Sawyer", ' Những cuộc phiêu 
lưu của Huckleberry Finn" - nhà vân frào 
phúng nổi liếng Mark ĩwain.
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ÁI CHÀ, CÓ PHẢI ANH 
TÙNG LÀM THƯ KÍ 

CỦA NGHỊ SĨ HẠ VIỆN 
KHÔNG?



Sau cuộc chiến Iranh 
Nam - Bâc, nền công 
nghiệp của miền Bõc 
phái H ển nhanh chóng, 
lợi các Ihành phố như 
New York, Chicago các 
nhà móy lớn lần lượl 
xuốt hiện.
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/  CHÚNG tô i '  
ĐI GIAO THIỆP 
VỚI TẦNG LỚP 
THƯỢNG LƯU 

ĐÂY. TẠM b iệ t, 
V NHÉ! À

J B A Y  GIỜ ĐÀ > 
CÓ TIỂN TRONG

TAỵ  Nên  học H ỏiỊ
NHIỀU VỀ CÁCH 1 

50NG CỦA XÀ J 
HỘI THƯỢNG,

LƯU.

Nám 1837, Mark ĩwain và Charles Warner cho ra đời cuốn íiếu Ihuyẽl 
viêl chung nổi liêng ' Thời kì vàng son". Nậyiuoq cuốn liểu Ihuyẽt 
châm biếm sự câu kê} giửa các nhà tư 
bán và chính khách cùng với sự hủ 
bọi của họ sau cuộc nội chiến Mỳ.
Sau khi xuât bản, cuò’n íiếu Ihuyêt 
được đông đào quan chúng đánh g iá ,

B Ề  NGOÀI 
TUY DÁT  

VÀNG LẤP  
LÁNH 

NHƯNG 
NỘI TẦM

ĐÚNG LÀ  
THỜI K Ì  

VÀNG SON.
THI RONG

Cùng chính nhờ
cuốn sách này mà 

người la  đã gọi 
khoáng Ihời gian fừ 
nỏm 1870 đến nâm 

1890 là "Thời kì 
vàng son".



fĩndrew*ganneqỉè vẩKĨQhrilD? Rocheĩeller

Tổng thống Lincoln lừng nói ỈTOQg_cuộc chiến tranh Nam

ráp9-

CHÍNH PHÚ ^  
PHẢI ÚNG HỘ 

CÔNG TI ĐƯỜNG 
SẮT XÂY DỰNG 

THÊM NHlềll 
TUYẾN ĐƯỜNG 
SẤT HƠN 
NỨA.

CHÚNG ta 
CẦN ĐẾN ĐƯỜNG S Ắ T ^  
ĐỂ NHANH CHÓNG VẬN '  
.CHUYỂN QUÂN Đội,
¥  LƯƠNG THẢO CUNG
J Ịv ũ  k h í đạn Dược r a  {
r\T lỂ N  TUYẾN VÀ XA HƠN 

NỬA LÀ K H A I PHÁ Ẩ  
ầ k  MIỀN TẦY.



Do đó việc xây dụng đường 
5úl ỏ nưóc Mỹ ngày càng được 
đẩy mọnh.

Núm 1873, tóm nôm sau 
sau khi nội chiến Nom -  
Bổc, lọ i Pennsylvania...
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động lực chính Ihúc đổy sự 
phái triển của công 
nghiệp nước Mỹ.

ngành
xuốl hiện 
trỏ thành 

gành còng 
ghiệp lón.



Nguòi Hionh mèn }re tuổi đó lèn lò 
ohn Rockefeller, VC sou õng đở Iró Ihành 
-g vua dau mó (ùa nuóc Mỹ. Ong cùng vói 
: negie ỉró Ihànb nhúng nhón vàt lieu  
eu cua gỉói doanh nghiệp ión cùa Mỹ.
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Núm 1876 
Alexonder 

Graham Bell 
đâ phái minh 

ra điện thogi...

Ba núm sau, người được coi là "vua phái minh’'
• ĩhomas td iỉon  - đờ phái minh ra đèn điện. Sau đó 
ồng lần lượt phái minh ra máy h á i máy chiếu phim 
và máy phát điện...

Xây dựng 
trẽn thế

ĩrong khi Carnegie 
và Rockefeller ểốy 
mgnh các ngành công 
nghiệp mới, (ác phái 
minh và ki thug} tiên 
liến khác cũng giúp 
nền kinh lế  Mỹ ngày 
càng phái Iriển.

Máy hát mới nhất ị



Núm 1887, Henry ford 
đảm nhiệm chức vụ ki sư 
trưởng của công fi chiếu 
jáng td iỉon. Nhàn vội này 
5úp mỏ ra mội thài đọi mới.

NGHE NÓI 
ÔNG ĐANG

nghiên cúu
CHẾ TẠO XE 

HƠI sđ DỤNG 
ĐỘNG Cơ 

CHẠY BẰNG 
DẦU Mỏ?

ĐÚNG VẬY, 
THƯA NGÀI 

EDISON.

TUY NƯỚC ĐÚC ĐÃ 
CÓ CÁC LOẠI XE HƠI 
CHẠY BẰNG XĂNG 
NHƯ Da im l e r  và 

MERCEDES, NHƯNG 
TÔI MUỐN TẠO RA 

LOẠI XE HƠI 
TỐT HƠN.

Về sau tdison ểâ xây dựng Irọm phái điện, đưa điện 
íới khổp mọi miền của nước Mỹ. Nhờ các nguồn núng 
lượng như thế, nền cống nghiệp Ml phái triển càng 
ttiêm mgnh mẽ. ĩrong cóc Ihành phố, người fa mốc 
mọng lưói dây điện chàng chịt như mọng nhện. Sau đó, 
tdison lợi thành lộp công l i  th iêt bị điện dân dụng, 
nghiên cứu chế }go ra vô số sỏn phẩm fh iế f bị điện.



Nớm 1903, Ford sáng lộp 
ra (ông l i  xe hoi ford chuyên 
sán xuất và liêu  íhụ loọi xe 
hoi vừa rẻ lợi vừa bền, phục 
vụ nhu cầu của đỏng đáo 
quần chúng.

Nâm 1913, còng fi Ford nhộp về phương 
pháp sản xuàl dây chuyền, giúp sàn xuá1 

hàng logt và giảm mọnh giá ỉhành xe hoi. 
ĩừ dó, frong Ihành phố, xe ngựa hoàn loàn 

bị xe hoi Ihay thế.



THƯA NGÀI TÔNG
giam  d ố c . ch ú n g

TA CÓ TH Ể CHẾ TẠO
t h ê m  Mộ t  s ố  lo ạ i

XE 5ANG CAO CAP 
DỂ BÁN

CHO NGƯỜI

Không ,
XE HƠI CỦA 

FORD MÃI MÀI 
ĐƯỢC SẢN 
XUẤT CHO 
ĐẠI CHÚNG.

ĩrong vòng 20 núm, 
công l i  ford đở sản xuất 

15 Iriệu chiếc xe hoi, 
chiếm gòn một nửa 

sản lượng xe hơi loàn





Oa ! Car n e g ie  lạ i

QUYÊN GÓP MỘT 
KHOẢN TIỀN LỚN 

CHO TIỆN ÍCH 
CỐNG CỘNG.

Cùng thòi đó, 
Ịgi New York...

K iếm  tiề n

NHƯNG VẦN 
KHỔNG QUÊN ĐÓNG 

GÓP CHO XÀ HỘI, 
CARNEGIE q u a  

LÀ DOANH NHÂN 
TUYỆT VỜI.

Nõm 66 íuổi, 
Carnegie Irở Ihành 
lũnh đọo củo giói 
doanh nghiệp. Ong 
đã cống hiến tố f cá 
lài ỉỏn vào ỉự nghiệp 
(ông ích cho xâ hội.

PHẢI m a n g  l ạ i

ÍCH LỢI CHO NHÂN 
LOẠI THÌ TIỀN BẠC 

MỚI PHÁT HUY 
ĐƯỢC TÁC

CÁC QUỲ CỦA NƯỚC Mỹ
Nâm 1911, Carnegie đâ thành lộp quỹ đầu íiên của nước Mỹ, lộp ra tiền lệ 

cho các doanh nghiệp quan lôm đến sự nghiệp công ích.
Nâm 1913, giũ đình Rockefeller sáng lộp quỹ Rockefeller.
Nâm 1936, gia đình Ford thành lộp quỹ ford.

ĩới nâm 2005, toàn nưóc Mỹ có tổng cộng khoáng 30.000 quỹ các logi.
Hiện lọ i, quỳ lớn nhối Irèn thế giói là Quỹ Bill & Melinda Gales được 

Ihành lộp vào núm 2000, khi ềó quỹ có khoảng 2,9 t ỉ đô la Mỹ. Vào nâm 
2006, ngưòi bgn của Bill Gales vốn được mệnh danh là "vua cổ phiếu" 
Warren Buffeff đò đem quyèn góp phồn lớn íài sân của'mình (khoáng 3,7 l ỉ  
đô la Mỹ) cho Quỳ Bill & Melinda Gales.



Nâm 1898, ểể Iranh giành quyền sỏ hữu íhuộc địa 
Cu Ba, Mỹ đỏ tiến hành cuộc chiến tranh vói ĩây Ban Nha 
(chi fie f xem phản "Chiến Iranh Mỹ - ỉây Ban Nha"). 
Chiến tranh kết Ihúc vói fhdng lọi của Mỹ. Cóc khu vực 
Philippines, Puerto Rico, đảo Guam đều íhuộc quyền 
kiểm soáf của Mỹ. ĩhế lực của Mỹ mỏ rộng lới ĩhái 
Bình Dưong.

Vào nồm 1894, nền công 
nghiệp nước Mỹ vượí qua Anh, 
írỏ Ihành cưòng quốc công 
nghiệp sô mộ} Ihê giới.

HAWAII
y  Q PHILIPPINES 

 ̂ *  •
*  S * IK  GUAM



QUẦN ĐẢO HAWAII
ĐẢO KAUAI

V O  ĐẢO MOLOKAI 
DẢOỮAHU

ũ  BẢO MAUI

THÁI BÌNH DUƠNG

Đồng Ihời, dưới 
ỉự kiên quyếí của 
nữ hoàng Hawaii 
Liliuokalani, đào 
Hawaii - nơi có 
nhiều dán di cư Mỹ 
- nồ lực duy frì vị 
thế độc lộp.

Nhưng do uy lực hùng mọnh cúa Mỹ, cuối 
cùng Hawaii bị sát nhộp vào lânh thổ nước Mỹ. 
Vào nâm 1959, Hawaii fro ihành tiểu bong thứ 
50 của nưóc Mỹ.

ALASKA DƯỢC MUA VÓI GIÁ RỀ 
Alaska là liểu bang fhứ 49 của Mỹ. Vùng đaf này được Mỹ mua lọi vói 

giá rẻ lừ hơn 100 nâm ỉruóí.
Alaska nòm 0 mỏm Tây Bổi của lục địa Bốc Mỹ, phía Đòng giáp với 

Canada ngày nay, ba mộ} còn lọi được biển bao quanh, diện tích là 1,52 
Iriệu km2, nhiệí độ bình quân khá Ihàp. ĩrước kia vùng này là lânh ttiổ 
của nước Nga. Nước Nga cỏm fhay nơi này quanh nâm giá lọnh, không 
có nhiều giá Irị, vì càn bổ íung quốc khò nên muốn bán nó đi.

Nưóc Nga đõ nhâm đến nưóc Mỹ, họ còn bỏ ra không íl còng 5ỨC để củ 
người íới Íhuyếí phục chính phủ Mỹ. Nởm 1867, nưóc Mỹ bỏ ra 7,2 triệu 
dô la Mỹ để mua lọi Alaska. ĩừ đó, nưóc Mỹ có íhém mộl "thuộc địa", 
đồng Ihời Hiu được rốt nhiều lợi ích khổng lồ lừ mành đai này.



Nhà Trắng - dinh thự của tổng thống Mỹ

Do dó, nước Mỹ có thế xuyên qua ĩhái 
Bình Dương, liến về phía châu Á, bước vòo f  
vị thế cường quốc củo fhế giới. 1 \

—- V - -

ĩượng các đời lổng thống được khổc trên vách đá núi 
Rushmore, fhứ }ự lần lượt fừ Irái sang phái là: 

ĩổng ítiống đầu liên: George Washinglon 
ỉổng íhông fhứ 3: ĩhomas Jefferson 
Tổng thống íhứ 26: Theodore Roosevelt 
Tổng thống thứ 16: Abraham Lincoln



r BÀ XÃ YÊU QUÝ, ^  
CHIẾN HẠM uss MAINE 
MÀ ANH CHỈ HUY NEO 
ĐẬU TẠI CÁNG HAVANA 
VỚI PHONG CÁNH ĐẸP 

L  ĐỄ ĐÃ BA TUẦN
NAY RỒI. y

r  Quổc ĐẢO X ;  
XINH ĐẸP NÀY ĐANG 
BỊ LỨA CHIẾN TRANH 
TÀN PHÁ GIÀY XÉO, 
CÒN BỌN ANH THÌ 
PHỤNG MỆNH ÁN 

V  BINH BẤT ĐỘNG

W  TUY TỚI ĐÂY 1  
VỚI DANH NGHĨA 

BẢO VỆ CHO KIỀU 
BÀO NHƯNG TRÊN 

THỰC TẾ LẠI NHẰM 
MỰC ĐÍCH GÂY ÁP 

Lự c VỚI MẨU QUỐC 
. Ĩ Â \  Ban Nha... a



u$s Maine là một trong 
những chiến hgm đầu liên của 
nưóc Mỹ, chi phí ềóng làu lên 
ló i hon 2 Iriệu ểô la Mỹ.

Vào nâm 1895, lọi Cu Ba 
nổ ra cuộc khỏi nghía chống 
lọi ách íhống Irị của íhực dân 
ĩây Ban Nha. Quốc gia luồn 
nhòm ngó các thuộc địa 
Cu Ba và Philippines của ĩây 
Ban Nha là Mỹ nhân Cũ hội ốy 
ểâ mượn cớ báo vệ kiều bào 
để cử tàu chiến u$s Maine ló i 
Cu Ba phô trương vù lực.

VỊNH MEXICO v  ^ DẠI TÂY DƯƠNG

PUERTO RICO
- a  «
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GIỜ CHÍNH 
LÀ Cơ HỘI 

TỐT NHẤT Để  
GIÀNH THẮNG 

LỢl!
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ĩóy Ban Nha fừ chối yêu cau cúa nước Mỹ.
Ngày 25 tháng 4, tổng thống Mỹ William McKinley 
chính íhức fuyên chiến với ĩày Ban Nha. Cuộc 
chiến này được gọi là "Chiến tranh Mỹ - ĩôy Ban 
Nha".
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J  NGƯỜI V 
TÂY BAN NHA 
PHẤT HỆN RA 
> CHÚNG TA ! 
____ . Rổl! À

"  YÊN TÂM Đl!
NHỬNG TÀU 

CHIẾN LẠC HẬU 
KIA KHÔNG LAM 

GÌ ĐƯỢC BỌN 
TA ĐÂU. .

bắ n ! Hây
CHO CHÚNG 

NẾM MÙI 
LỢI HẠl!



f  Chúng / "  
TA ĐÃ ĐẨY 
LÙI Được 

QUÂN 
TÂY BAN

nh a ! )

/k h ô n g  1 
Được

DỪNG LẠl! 
tấn  CÔNG 
TIÊU DIỆT 

CHÚNG 
HCÀN

I to à n ! /

TOÀN BỘ HẠM ĐỘI 
TÂY Ba n  Nh a  đ a  

BỊ ĐÁNH CHÌM, 
PHÍA CHÚNG TA 
KHÔNG CÓ TỔN /  

THẤT CÓ NÊN ĐỔ 
k Bộ KHÔNG Ạ? V

BINH Lực CỦA 
CHÚNG TA KHÔNG 

ĐÚ ĐỂ ĐỔ Bộ, 
HÃY PHONG TOA 

VỊNH MANILA, 
CHỜ Bộ BINH 
CHI VIỆN. /



ĩheodore Roosevelt - 
frợ lí bộ trưởng bộ Hỏi quân 
fhời đó đỏ sớm có ý định 
tân công mang lính hủy 
diệt đối vói ỉực lượng hái 
quân Tây Ban Nha đồn trú 
tgi Philippines, đồng ttiòi 
khi xung độ} Mỹ - Tây Ban 
Nha vừa bùng nổ, ống ểõ 
vượt quyền ra lệnh cho phó 
đề đốc Dewey chuổn bị sỗn 
sàng cho cuộc chiến này.

BÁO CÁO 
THỂU TƯỚNG, 
KHÔNG PHÁT 

HIỆN THẤY HẠM 
ĐỘICŨATXÝ 

Ba n  n h a !

i 124
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CẬU HÃY DẪN ĐỘI TÀU 
CHỞ THAN CH ẤT ĐẦY 

THUỐC NỔ TỚI CHỖ HẸP 
NHẤT RỒI T ự  ĐÁNH CHÌM 
XUỐNG BIỂN D Ể  BỊT KÍN 
LỐI RA VÀO CỦA  QUÂN 

. TẦY B a n  n h a. ^

Hay l ắ m ,
TA SỀ CHƠI 

TRÒ BẮT CÁ 
TRONG CHUM 

VỚI h ắ n !

r ì /  Hâ y  c h o  ■
HẠM ĐỘI XẾP 

THÀNH HÌNH BẤN 
NGUYỆT CÁCH ( 

'  VỊNH 5ANTIAGO
—  6  HẢJ LÍ. ^



MAU CHÂM 
NGÒI BỘC 

PHÁ!

Gì Cơ? LỐI 
R A  VÀO CÁNG 
KHÔNG HỂ BỊ 
B|T KÍN ư?

'  VÂNG Ạ, 
NHÓM CỦA THIẾU 
ÚY HOBSON ĐÃ 
RƠI CẢ VÀO TAY 
QUÂN TÂY BAN 

V NHA RỒI Ạ. À

(H Ế T  CÁCH^ 
RỒI XEM RA 
ĐÀNH PHẢI 

ĐỢI DẤ TLỂN  
. TỚ! CH! VỆN. t

ĩừ ngày 20 tó i ngày 25 tháng 6 ,16.000 quàn 
của lục quân Mỹ lần lượí đô' bộ lên hai vùng 
Daiquyri và Siboncy íhuộc phía Bông Santiago.



Quỗn đoàn đố bộ do tưóng 
Shaffer dân đầu men Iheo 

Siboncy lới Santiago, trẽn đường 
/  đi liến SÔU vào nội địa.

{  Ha h ạ  r  
ú i  t ầ y  b a n

NHA HÈN 
NHÁT CHƯA 

ĐÁNH ĐÃ s CHẠY, r '



r  Những do đường sá gộp ghềnh và nâng nóng, 
lục quân Hoa Kỳ hành quôn rát chộm chợp.
Rất nhiều binh si bị say nâng 
hoộc ngà bệnh...



ĐIỆN b á o  c h o  t ư ớ n g  S a m p s o n
HÔM QUA ĐÃ DIỀN RA TRẬN 

C H ÉN  A C  L Ệ T  THƯƠNG VONG 
.NẶNG NỂ... Tố) KHẨN T H Ế T  y ê u  

CẦU ÔNG LẬ P TỨ C RA TW 
"  -  HÀNH Đ ộng!

Gì Cơ? Lạ i bảo hái
QUÂN CHI VIỆN CHO 
LỤC QUÂN ư? CÁNH 

LỤC QUÂN CHẾT GIAM. 
VIỆC CỦA HỌ LÀ 
TẤN CÔNG PHÁỌ' 

BINH VEN BỜ BIỂN 
Cơ MÀ, AI BẢO cứ 

TẤN CÔNG SANTIAGO 
ĐỂ TRANH CỐNG CỦA

q u â n !

ĩớy Banquan
Ihương cho 1/10vong

đố bó Hoalục quân

HẾT CÁCH RỒI, 
ĐÀNH PHÁI ĐI 
BÀN BẠC ĐỐI 
SÁCH VỚI HỌ...

THƯA THlếu 
TƯỚNG, HẠM 
ĐỘI ĩẤ y  Ban 
Nha b ắ t  đầu

PHÁ VÒNG
v â y !

a m

G ì

cơ?



5ANTIAG0 TIỄU 
LÀ CÁI C H Ắ C , 

CHẾT VINH 
QỤ ANG t r ê n  

biển c ò n  h ơ n  
L À  ĐẦơ h à n g  
t r ê n  bờ.





HAI LÀ, TR Ư Ớ C KHI ĐÂU HANG, 
ÇH O  P H ÉP  CHÚ NG TÔI BAN PHÁO 

Đ Ể  T H Ể  HIỆN S ự  CHỐN G c ự , TRÁN H 
ĐƯ Ợ C S ự  T K C ÍN G IPH ẠT C U A  TÒA 

ẨN QUÂN Sự TẰy BAN nha  
5AU  KHI v ề  NƯỚC.

THẾ THÔI ư ?  
C Á C  ÔNG CÓ  
THỂ YËN TÂM, 

CH Ú N G  TÔI 
ĐỒNG Ý!

/

Cuóì nởm 1898, sau 
Mỹ - ĩáy Ban Nha đà



îây^Ban Nha fhừa nhộn Cu Ba độc lộp, chuyến 
nhiWng\Puerlo Rico, Philippines, Guam cho Mỹ. 

M m rả ch'ọ ĩâỵ Ban Nha 20 Iriệu đó lo Mỹ liền 
J oiuhujcfnç ii, Samoa và Đáo Wake bị Mỹ 

thôn lính và sái nhập.

Như vộy, luy là quốc 
gia mới nổi sau này 
nhưng Mỹ lợi giành được 
nhiều miếng ngon fừ lay 
đế quốc thực dân già cỗi 
ĩây Bon Nha, frở Ihành 
một nước lớn đúng nghĩa.

QUỖCKÌNƯ0CBŨC
QUÓC KÌ NÜÛC ANH I

QUỐC K ì Kữỡc PHÁP 

ŨUŨCKIHUŨCAO





|Ị

Nõm 1897, Philippines thoát khỏi ách thống trị 
của fhực dân ĩây Ban Nha, thành lộp nước cộng 
hòa, Aguinaldo làm lổng Ihống. Nhưng do chính 
phủ của Aguinaldo bị uy hiếp và dụ dỗ nên lọi 
kí kế} ' ’Hiệp ước Biak-na-Balo" với ĩây Ban Nha. 
Aguinaldo nhộn fừ ĩây Ban Nha 800.000 peso 
và đồng ý nộp vù khí đầu hàng, tự động giải lán 
chính phủ, sau đó lưu vong ỏ Hongkong.

£ 1 3 6

AGUINALDO
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Dưới sự kêu gọi của Aguinaldo, lực lượng cách 
mọng Philippines nhanh chóng Ihànti lộp một đội 
quân gồm 12.000 người, íhanh Ihế ngày càng 
lớn mgnh.

NHÂN dân  
TOÀN QUỐC 
PHÁJCAM 

LẤY VŨ KHÍ 
CHẾN ĐẤUỈ

GÃ
AGUINALDO 
LẠI TRỎ VỂ!

LẬP Tức cđ 
BINH LÍNH Đ) 

BAO \Ã Y  T ê u  
DĨỆT ch ú n g !
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QUÂN 
CÁCH MẠNG, 
XÔNG Lên !
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/ Q uân tầ y  tỊ 
Ban Nha hoàn 
TOÀN co  CỤM 
TRONG THÀNH 

, PHỐ MANILA./

Ỵ  NẾU 
CHÚNG TA 

KHÔNG HÀNH 
ĐỘNG THÌ 

SẺ LỞ MẤT 
THỜI Cơ! J





hoan

NGHÊNH 
QUÝ VỊ, 
NHứNG 

NGƯỜI BẠN

Sáng sớm hõm saurqyán_Ĩ.QỳiBan Nha nhàn lúc quàn Mỹ 
mới ểến chưa roo rr-đ ịn h  vị frí, aã phái động đợi fộp kích.
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Ngày 13 Iháng 8, sau những kháng cự mong 
tính lượng trưng, quân ĩô y  Ban Nha đâ đầu 
hàng quân Mỹ. Đồng thòi, vốn chổng biết gì về 
việc này, quân Philippines áâ bị ngủn lợi bén 
ngoài fhành Manila.

Ngày 10 tháng 12 nâm 1898, Mỹ và ĩây Ban Nha kí kê1 
hiệp định }gi Paris. ĩheo hiệp ước, ĩây Ban Nha 'chuyển 
nhượng'' Philippines cho Mỹ với giá 20 Iriệu ểô la Mỹ.

ÉL144
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Aguinaldo lo

T hüa QUY V|,
HÓM NAY CHÚNG 
TA Ó DÁY TÓ 
CHÚC CUOC HOP 
DÉ BÁN BAC VIÉC CHONG 
LAI QUÁN XÁM LIÍOC, DONG 
THÓI SOAN THÁO HlEN PHÁP 
DAU TIÉN CIJA NÜÓC CONO 
HÓA PHILIPPINES.



Từ NAY VỀ SAU NHÂN DÂN PHILIPPINES 
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ CỦA Nước 

CỘNG HÒA PHILIPPINES lãnh đạo, thoát 
KHỎI MỌI ÁCH THỐNG TRỊ CÚA Nước NGOÀI 
CHÚNG TÔI cực Lực PHAN Đốl TlẾN trình  
XÂM LƯỢC CÚA NƯỚC MỲ, YÊU CẦU Nước 

MỸ THÙA NHẬN PHILIPPINES
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TÔI TUYÊN BỐ: 
QUÂN XÂM 

LƯỢC MỸ LÀ KẺ 
THÙ CỦA NHÂN 

DÂN PHILIPPINES 
„  CHÚNG TA.

VỚI NHỨNG TRANG 
BỊ LẠC HẬU ĐỘ MÀ 

HỌ ĐỊNH ĐỐI ĐẦU VỚI 
NƯỚC MỸ ư, ĐÚNG LÀ 
-V QUÁ ẢO Tưởng!

Chúng  ta

PHẢI ÁP DỤNG 
CHIẾN TRANH 
DU KÍCH VỚI 

¡à^QUÂN MỸ.
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NHƯNG DẦN 
CHÚNG LẠI 

LUÔN ỦNG Hộ 
ĐÁM QUÂN 
PHẢN LOAN

CHIẾN TRANhT 
VỐN DĨ PHẢI 
LÀ HAI BÊN 
ĐÁNH NHAU 
BẰNG GƯƠM 
5ÚNG THỰC 

SỢ.

ĐƯA HỌ TỚI TRẠI 
TẬP TRUNG, ĐƯA 
CH ĐÀY HOẶC XỚ 

TỚI NẾU S Ĩ QUAN 
CHỈ HUY THẤY CAN 
THẾT CÓ THỂ ẤP 

DỤNG MỌI BIỆN 
PHÁP ĐỂ THỰC 
HIỆN VỆC TRÁ 

THÙ!

CẦN PHẢI 
ÁP DỤNG CHÍNH 

SÁCH CỨNG 
RẮN HƠN NỨA 

ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI 
QUĂN DU K íc h !

ĩình Irang bị 
khiến cho quân 
khãn. ĩháng 3 
đứng nén Agui



/  PHẢI nhanh > 
CHÓNG TIÊU 

DIỆT HẾT TÀN Dư 
CUA QUÂN KHỎI 
NGHĨA BẰNG MỌI 

► THÚ đo ạn ! ỹHÒA BÌNH
. VẬY. .

Ngày 1 ỉháng 4, Aguinaldo tuyên thệ trung Ihành 
với nưóc Mỹ, ngày 19 dọc luyên ngồn, khuyên quàn 
du kích chấp Ihuộn giỏi pháp 
"hòa binh" của Mỹ.

' NHIỂU
Nước
KHÒ Rổl, THỐI

TIÊU DIỆT HẾT NHỮNG KẺ 
MANG THEO vũ KHÍ VÀ 

CÓ THÁI Độ THÙ ĐỊCH VỚI
NƯỚC MỸ!
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sự bành tnấứng về lực lùỢng san cuộc nội chiến Mỹ

Sau nội chiến, nền kinh tế nước Mỹ bước 
vào thời kì phát triển thần tốc, giá trị sản lượng 
công nghiệp của 50 năm cuối thế kỉ 19 đã tăng 
lên 5 lần, Mỹ chuyển mình từ một nước nông 
nghiệp sang một nước công nghiệp, và nhờ đó 
trở thành một trong những nước tư bản chủ chốt 
trên thế giới. Sự phát triển kinh tế  đã thúc đẩy 
tiến bộ của kĩ thuật. Trong thời kì này, nước Mỹ 
ồ ạt xuất hiện nhiều phát minh sáng tạo có ảnh 
hưởng quan trọng với thế giới.

Cùng với sự phát triển kinh tế  và tăng cường 
tiềm lực quốc gia, dã tâm mở rộng lãnh thổ 
của Mỹ càng ngày càng lớn. Họ gấp rút chuẩn 
bị bành trướng ra châu Á và châu Mỹ La Tinh. 
Đầu tiên, Mỹ thôn tính lãnh thổ Hawaii vào năm 
1898. Sau đó trong chiến tranh Tây Ban Nha -  
Mỹ vào năm 1898, Mỹ đánh bại Tây Ban Nha, 
chiếm Philippines, Puerto Rico và Guam, đồng 
thời biến Cu Ba thành nước bảo hộ của mình. 
Năm 1899, Mỹ đưa ra chính sách “ mở cửa quốc

gia” với 
Trung 
Quốc, 
đòi hỏi 
chia sẻ 
quyền lợi 
với các cường • 
quốc phương Tây 
tại đây.

Tại châu Mỹ La Tinh, nước Mỹ 
kiểm soát khu vực kênh đào Panama, nấm 
giữ huyết mạch kinh tế  của các nước Santo 
Domingo, Honduras, Nicaragua..., đồng thời đặt 
Dominican và Haiti dưới sự bảo hộ của mình.

Kinh tế  nước Mỹ sao  cuộc nội chiến

Sau chiến tranh Nam -  Bắc, kinh tế nước Mỹ 
phát triển nhanh chóng. Từ năm 1860 tới năm 
1900, sản lượng công nghiệp của Mỹ tăng 6 
lẩn, trong đó sản lượng than đá, sắt, gang và 
dẩu mỏ tăng trưởng nhanh nhất. Từ năm 1880 
tới năm 1900, diện tích đất đai đã khai khẩn 
của Mỹ vượt cả tổng diện tích đất đai của ba 
nước Anh, Đức, Pháp gộp lạ L  Năm 1892, sản 
lượng công nghiệp Mỹ đứng đẩu thế giới, ước 
tính chiếm 1/2 tổng sản lượng của các nước 
châu Âu. Năm 1913, sản phẩm công nghiệp 
Mỹ đã chiếm tới trên 1/3 tổng sản phẩm công 
nghiệp của toàn thế giới.

Những nguyên nhân chủ yếu khiến cho nền 
kinh tế nước Mỹ phát triển nhanh chóng sau nội 
chiến bao gồm: Trước tiên, thắng lợi của miền 
Bắc trorìg cuộc nội chiến đã dọn duờng cho sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản trong nước. Thứ 
hai, việc khai phá khu vực miền Tây đã mở 
rộng thị trưởng tiêu thụừong nước. Thứ ba, một 
lượng lớn tư bản châu Âu được chuyển vào Mỹ,

cung cấp nguồn vốn cho sự phát triển kinh tế. 
Thứ tư, với vai trò một quốc gia tư bản chủ nghĩa 
mới nổi, nước Mỹ dũng cảm ứng dụng khoa 
học kĩ thuật tiên tiến và tiếp thu kinh nghiệm 
sản xuất của chầu Âu. Thứ năm, một lượng 
lớn dân di cư ngoại quốc ổ ạt kéo đến và việc 
giải phóng nô lệ da đen đã cung cấp lực lượng 
lao động giá rẻ đông đảo 
cho nền kinh tế. Thứ sáu, 
nguồn tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, sản 
xuất ra nhiều nguyên liệu 
quan trọng như than đá, 
sắt, dầu mỏ. Thứ bảy, 
nước Mỹ coi trọng giáo 
dục và khoa học kĩ thuật, 
các phát minh quan trọng 
không ngừng ra đời, thúc 
đẩy kinh tế phát triển 
mạnh mẽ.



n ?
Quốc kì Hoa Kỳ

Quốc kì Hoa Kỳ là lá cờ sao và sọc, có hình chữ 
nhật nằm ngang, tỉ lệ chiều dài và chiểu rộng là 
19:10. Góc trên bên trái của mặt lá cờ là 50 ngôi sao 
năm cánh màu trắng xếp thành 5 hàng, đuợc sắp 
xếp xen kẽ cứ một hang có 6 ngôi sao la một hàng 
có 5 ngôi sao đều nằm trên nền màu xanh. Ngoài 
ra, trên lá cờ còn có 13 sọc màu đỏ và trắng xen 
kẽ. 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 tiểu bang của 
nước Mỹ, 13 sọc tượng trưng cho 13 thuộc địa Bắc 
Mỹ ngày đẩu mới giành độc lập. Còn màu đỏ tu?ng 
trứng cho lòng dũng cảm; màu trắng tượng trưng cho 
tự do; màu xanh lại tượng trưng cho lòng trung thành 
và chính nghĩa.

Nghe nói lá quốc kì đẩu tiên của nước Mỹ điílc 
George Washington nhờ một cô thợ may tên là Betsy 
Ross may. Ngày 14 tháng 6 năm 1777, Đại hội Lục 
địa lẩn thứ hài đã phê chuẩn lá cờ Sao và Sọc là quốc 
kì của nước Mỹ. Năm 1818, quốc hội Mỹ thông qua 
dự thảo luật, giữ cô' định số luợng sọc trên quốc kl là 
13 sọc, sổ' ngôi sao năm cánh thì thống nhất với số 
tiểu bang, môi khi tăng thêm 1 tiểu bang thì sẽ ttiêm 
1 ngôi sao. Từ ngày 4 tháng 7 của năm thứ hai trở 
đi, sau khi mỗi tiểu bang mới gia nhập thì người ta lại 
thay đổi sô' lượng ngôi sao trên lá quốc kì.

Năm 1892, biên tập viên tạp chí “Nguời bạn của 
thanh niên” dã viết lời tuyên thệ dưới quốc kì cho 
nuớc Mỹ, toàn văn lời tuyên thệ như sau: “Tôi xin thề 
trung thành với lá cờ của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và 
với nển Cộng hòa mà lá cờ đại diện, một quốc gia 
dưới Thượng đế, không bị chia cắt, với tự do và công 
lí cho mọi người” .

Năm 1942, nước Mỹ lại soạn thảo pháp luật quy 
định khi người dân Mỹ tuyên thệ dưới quôc kì, phải 
đứng với tư thế nọhiêm trang, tay phải trịnh trọng đặt 
lên truớc ngực đe thể hiện sự sung kính đối với quôc 
kì. Ngoài ra, nhiều tiểu bang của nưỡc Mỹ đểu soạn 
thảo pháp luật liên quan quy định các lễ nghi với quốc 
kì. Ttiánp 8 năm 1949, tong thống Harry s. Truman 
tuyên bô lấy ngày 14 tháng 6 là ngày kỉ niệm quốc kì 
ra đời, từ đó về sau hàng năm người ta đều tổ chức 
hoạt động kl niệm trong ngày này.

Ngày nay, nghi lễ thượng cờ của nước Mỹ ỚLÍỢC quy 
định như sau: ai đội mũ thì phải dùng tay phải bỏ mu 
xuống, đặt lên ngực trái, ai không độĩ mu thì đứng với 
tư the nghiêm trang ánh mắt tập trung vào lá cờ để 
chào cờ. Những nguừi mặc quân trang thì chào theo 
nghi thức quân đội.

Quốc hay Hoa Kỳ

Năm 1776, Đại hội Lục địa lẩn thứ hai quyết 
định phải thiết kê' quốc huy cho nước Mỹ. Ngày 
20 thang 6 năm 1782, thiết kế của quốc huy đa 
được quyết định. Phẩn chính của quốc huy khác 
một con chim đại bàng đầu trắng, trước ngực 
có hình tấm khiên, nửa trên của tấm khiên là 
hình chữ nhật nằm ngang màu xanh, nửa dưới là 
các sọc đứng hai màu đỏ trắng đan xen để chỉ 
quốc kì Hoa Kỳ. Trên đầu con đại bàng có hình 
vưang miện, tượng trưng cho Hợp chúng quốc 
Hoa Kỳ. Bên trong vương miện có 13 ngôi sao 
năm cánh màu trắng, đại diện cho 13 tiểu bang 
đẩu tiên của nước Mỹ. Hai bộ vuốt của con đại 
bàng quắp bó mũi tên và cành ô liu, tượng trưng 
cho vũ lực và hòa bình. Mỏ đại bàng quắp một 
dải ruy băng màu vàng, trên đó có viết dòng 
chữ tiếng La Tinh: “ Hợp chúng làm một” , nghĩa 
lầ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia hoàn 
chỉnh bao gổm nhiều tiểu bang.
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Quốc ca Hoa Kỳ

Tháng 9 năm 1814, trong chiến tranh Anh -  
Mỹ lẩn thứ hai, một luật sư trẻ người Mỹ tên là 
Francis Scott Key tận mắt chứng kiến quân Anh 
tấn công pháo đài McHenry và cuộc kháng cự 
anh dũng của quân Mỹ. Đêm ngày 13 tháng 9, 
quân Anh lại phát động cuộc tấn cống ác liệt vào 
pháo đài McHenry. Sáng tinh mơ hôm sau, qua 
làn khói lửa đạn, ông nhìn thấy lá quốc kì của 
quân Mỹ vẫn tung bay trong gió trên pháo đài. 
ổng vô cùng xúc động trước cảnh tượng đó, cảm 
xúc dâng lên trong lòng, ônp đã viết mấy dòng 
thơ phía sau một bức thư thê này: “ Hãy vững tin 
chúng ta sẽ thắng, công lí thuộc về chúng ta... Lá 
cờ lấp lánh ánh sao sẽ mãi mai tung bay trên đất 
nước tự do yêu dấu, trên quê hương anh hùng.” 
Đây chính là bài quốc ca Hoa Kỳ "Lá cờ lấp lánh 
ánh sao” (tên tiếng Anh: The Star-spangled ban­
ner) sau này. Bài ca này được đông đảo nhân dân 
Mỹ yêu thích và nhanh chóng dược phổ biến trên 
toàn quốc. Năm 1931, bài “ Lá cờ lấp lánh ánh 
sao” được chính thức quy định là quốc ca Hoa Kỳ. 
Bài quốc ca có 4 đoạn, nhưng trong hầu hết các 
truờng hợp nguời ta chỉ hát đoạn đầu tiên.



Nhà ván Mark Twain hài htfdc

Mark Twain là nhà văn người Mỹ, tên thật 
là Samuel Langhorne Clemens, sinh năm 1835 
trong một gia đình luật sư nghèo bên bờ sông 
Mississippi, ông mất năm 1910. Thời trẻ, ông 
từng làm công nhân xếp chữ, thủy thủ, đi lính, 
từng kinh doanh gỗ, khai thác mỏ và xuất bản. 
Vào năm 1865, câu chuyện hài hước “ Con ếch 
nhảy trứ danh ở quận Calaveras” của ông được 
xuất bản và ông trở nên nổi tiếng. Suốt cuộc 
đời, ông đã viết nhiều tiểu thuyết dài, vừa và 
ngắn cùng với nhiều chính luận, tạp văn, du kí...

Các tác phẩm của Mark Twain chứa đựng tư 
tưởng sâu sắc, bút pháp mạch lạc, hài hước, 
châm biếm. “ Những cuộc phiêu lưu của Tom 
Saywer” và “ Những cuộc phiêu lưu của Huck­
leberry Finn” là hai tác phẩm tiêu biểu của 
ông. Tác phẩm quan trọng khác còn có các 
tiểu thuyết ngắn “Tranh chức Thống đốc", “Tấm 
ngân phiếu một triệu bảng Anh” ; các tiểu thuyết 
dài “Thời kì vàng son” , “ Hoàng tử nhỏ và chú

Vua tháp Andrew Carnegie

Andrew Carnegie sinh vào tháng 11 năm 
1835 tại Scotland. Cha ông kiếm sống bằng 
nghề dệt vải thủ công, mẹ ông làm nghề phụ 
là khâu giày. Năm 11 tuổi, Carnegie theo cả gia 
đình di cư sang Mỹ. ông không được học hành 
nhiều lắm, chỉ tự học mà thành tài. Từ năm 13 
tuổi ông đã bắt đầu đi làm thuê, từng làm lao 
động trẻ em tại nhà máy kéo sợi, rổi làm nhân 
viên bưu điện, về sau ông làm trong ngành 
thép. Tới cuối thế kỉ 19 đẩu thế kỉ 20, công 
ti thép Carnegie của ông đã trở thành doanh 
nghiệp thép lớn nhất trên thế giới, sản lượng 
hằng năm vượt cả sản lượng thép hằng năm 
của toàn nước Anh. Vi thế, Andrew Carnegie trở 
thành ông vua thép nổi tiếng, cùng với John D. 
Rockefeller (ông vua dầu mỏ) và J.P Morgan 
(ông trùm rigân hàng), ông được xếp vào nhóm 
“ Ba ông trùm lớn của giới doanh nghiệp Mỹ".

Sau khi Carnegie thành danh, có phóng viên 
tin tức phỏng vấn hỏi ông làm thế nào để thành 
công như vậy. Carnegie trả lời: “ Sở đĩ tôi thành

công được là do hai yếu tố cơ bản: Thứ nhất, từ 
nhỏ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, 
thường phải ăn bữa nay lại lo cho bữa mai... cho 
nên từ nhỏ tôi đã ra sức nỗ lực và cẩu tiến, 
quyết tâm sau này lớn lên sẽ chiến thắng đói 
nghèo. Thứ hai, tất cả mọi việc dù nhỏ hay lớn 
đều cần phải nghiêm túc... nỗ lực làm cho thật 
tốt từng việc nhỏ thì sau này mới có người yên 
tâm giao việc lớn cho mình làm.”

Carnegie rất nhiệt tình tham gia công việc 
từ thiện, tới khi ông qua đời vào tháng 8 năm 
1919, ông đã quyên góp cho xã hội tổng cộng 
hơn 300 triệu đô la Mỹ. Trung tâm hòa nhạc 
Carnegie Hall ở New York, trường Oại học Car­
negie Mellon ở Pittsburgh đều là những nơi ông 
quyên góp tiền xây dựng.
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bé nghèo khổ” ...
Mark Twain là một người có khiếu hài hước. 

Có một hôm, ông đi tàu hỏa ra ngoài thành phố, 
khi nhân viên nhà ga tới soát vé, ông không 
tìm thấy vé tàu của mình, cho dù đã lục khắp 
túi áo túi quần mà vẫn không tìm 
thấy. Vừa lúc đó, nhân viên 
đó nhận ra Mark Twain 
và an ủi ông: “ Nếu ông 
không tìm thấy tấm 
vé thì cũng không 
sao.” Không ngờ 
Mark Twain lại trả 
lời: “ô i! Không sao 
là thế nào, tôi phải 
tìm bằng được tấm 
vé chết tiệt đó. Nếu 
không làm sao tôi biết 
được mình sẽ đi đâu?”



■Il Vua dẩn mỏ John D.Rockefeller

John D. Rockefeller 
sinh năm 1839 tại một 
ngôi làng nhỏ thuộc tiểu 
bang New York ở miền 
Đông nước Mỹ. Sau khi 
tốt nghiệp trung học, 
ông từng làm kế toán 
cho một công ti vận tải. 
Từ năm 1864, ông bắt 
đẩu làm trong ngành 
dầu mỏ. Năm 1870, ông 
sáng lập ra “ công ti dầu 
mỏ Standard” (về sau 
đổi tên thành công ti dầu 
mỏ Exxon Mobil), sau đó 
lại mở công ti kinh doanh 
đường ống dẫn dẩu. Đến 
năm 1882, tổng nguổn 
vốn của Rockefeller đã 
đạt tới 220 triệu đô la

Mỹ, sản lượng dẩu của công ti của ông chiếm 
tới 2/3 tổng sản lượng của toàn cẩu. ông cũng 
trở thành “ vua dẩu mỏ” tiếng tăm lẫy lừng trong 
và ngoài nước, là một trong “ Ba ông trùm lớn 
của giới doanh nghiệp Mỹ” . Năm 1910, tài sản 
của Rockefeller đã đạt tới 1 tỉ đô la Mỹ.

Nhưng Rockefeller sống rất tiết kiệm. Có một 
lần, sau khi tan sở, Rockefeller định bắt xe về 
nhưng thiếu mất một hào, ông liền vay của thư 
kí đổng thời nói với người đó: “Cô nhớ nhắc tôi 
nhé, không thì có lẽ tôi sẽ quên trả cho cô đấy.” 
“Xin ngài đừng để tâm, chỉ là một hào thôi mà, 
có đáng gì đâu.” Cô thư kí nói một cách nhã 
nhặn. “ Sao lại không đáng gì chứ?” Rockefeller 
nói với vẻ nghiêm túc: “Đem gửi một đô la vào 
ngân hàng thì phải mất tới hai năm mới thu 
được một hào tiền lãi đấy!” Một người “ keo kiệt" 
như vậy nhưng lại vô cùng hào phóng với sự 
nghiệp công ích. Rockefeller qua đời vào năm 
1937, suốt cuộc đời ông đã quyên góp cho xã 
hội tổng cộng hơn 500 triệu đô la Mỹ.

VoVna phất minh Thomas Edison

Thomas Edison sinh năm 1847 ở tiểu bang 
Ohio của nước Mỹ. Cha ông làm nghề nông rổi 
thợ mộc, mẹ ông từng làm giáo viên. Edison chỉ 
đi học tại trường có 3 tháng, ông thành tài hoàn 
toàn nhờ tự học. ông rất yêu thích khoa học, 
say mê với việc sáng tạo phát minh, đổng thời 
có một nghị lực phi thường. Edison qua đời vào 
năm 1931, trong cả cuộc đời ông đã để lại cho 
nhân loại tổng cộng gần 2.000 phát minh các 
loại bao gổm: máy hát, đèn điện, xe điện, phim 
đèn chiếu, máy chiếu bóng, bình ắc quy... Trong 
đó số lượng phát minh được đăng kí chính thức 
lên tới con số hơn 1.300. ông xứng đáng với 
danh hiệu vua phát minh của thế giới.

Những cống hiến trong phát minh sáng tạo 
cùng với sự siêng năng cẩn cù của ông đã gi­
ành được sự tôn kính của nhân dân nước Mỹ 
và toàn thế giới. Khi Edison qua đời vào năm 
1931, thậm chí còn có người đề xuất toàn nước
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Mỹ tắt đèn điện trong hai phút, ngắt mọi nguổn 
điện của gia đình, đường phô' và nhà máy để tổ 
chức truy điệu và tưởng nhớ Edison. Thế nhưng 
nếu ngắt điện toàn bộ cho dù chỉ trong một phút 
cũng sẽ gây ra sự hỗn loạn trên toàn nước Mỹ. 
Vì thế, mọi người đã áp dụng hình thức khác, 
đó là vào ngày an táng Edison, nhiều người Mỹ 
đều lặng lẽ điều chỉnh cho ánh đèn mờ tối. Có 
thể ví rằng, nếu không có Edison thl nước Mỹ 
trở nên “ tăm tố i” .



Edison thắp  sán g  cho mọi gỉa dinh

thành hlnh móng ngựa, gia nhiệt để làm thành sợi 
carbon, đặt vào bên trong bóng đèn, rồi lại dùng 
máy hút chân không cố gắng hút sạch không khí 
ra khỏi bóng đèn, bóng dèn sáng lên, và còn 
sáng được trong 45 giờ đồng hổ. Do có giá trị 
nhân rộng, lô bóng đèn sợi đốt bằng sợi carbon 
đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Đêm giao thừa 
năm độ, ánh điện sáng tỏa sáng lung linh trên 
con phố nơi đặt trụ sở công ti chiếu sáng Edison. 
Sau đó, ông làm thí nghiệm nhiều lần, dùng sợi 
xenlulo phủ carbon để làm dây tóc bóng đèn, kết 
quả là đèn điện có thể duy trì thời gian chiếu sáng 
lên tới 1.200 giờ...

Để phát minh ra đèn điện giá rẻ lại bền đẹp, 
Edison đã tốn rất nhiều công sức. Mấy năm sau 
đó, ông thường làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày, 
sử dụng ít nhất 6.000 loại vật liệu để làm hớn
50.000 lẩn thí nghiệm, riêng chỉ nội dung ghi 
chép về các thí nghiệm đã tới 30.000 ~ 40.000 
trang giấy... Đẩu thế kỉ 20, một nguời Mỹ khác 
đã phát minh ra sợi vonfram giúp nâng cao thêm 
hiệu suất của bóng đèn. Thế nhưng, khi nói về 
bóng đèn điện, mọi người vẫn nghĩ ngay đến 
Edison.

Edison phát minh ra m áy hát

ra một tấm lá thiếc bọc quanh bên ngoài ống 
hình trụ, sau đó vừa hát vừa quay chiếc tay cẩm, 
sau khi hát xong, ông đặt ống hình trụ trở về chỗ 
cũ, đổng thời thay một cây kim khác, khi quay tay 
cẩm một lần nữa, những âm thanh tương tự đã 
tái hiện. Những người có mặt ở đó trố mắt kinh 
ngạc... Sang đẩu năm sau, phát minh này được 
cấp bằng sang chế, đồng thời nhanh chóng được 
nhân rộng ra các nước.

Sau khi máy hát ra đời, phóng viên của các 
tòa báo đổ xô tới, các bản tin tràn ngập khắp nơi, 
mọi người đều không tin rằng có một thứ kì diệu 
như thế và đều muôn tự mình kiểm nghiệm. Để 
xác định phát minh đó là thật hay giả (liệu có 
nguừi lén ghi nhớ đổng thời bắt chước âm thanh 
phát lại hay không?), một vị giám mục đã cố ý 
đọc một đoạn từ ngữ chuyên môn trong “ Kinh 
thánh" với tốc độ nhanh nhất, không ngờ, máy 
hát lại tái hiện được không sót một từ nào. Khi đó 
mọi người mới tin rằng máy hát là có thật 100%.
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Phát minh lớn nhất của Edison tà đèn điện, 
nhưng phát minh mà ông yêu thích nhất lại là 
máy hát. Phát minh này đã tạo nên những phản 
hồi tích cực thời bấy giờ.

Năm 1877, Edison từng nghiên cứu điện thoại, 
tấm màng của thiết bị truyền thanh (tiền thân 
của ống nghe điện thoại ngày nay) sẽ tạo rung 
động tương ứng đối với các kiểu âm thanh cao 
thấp nhanh chậm, ông nghĩ, rung động có thể 
tạo ra âm thanh, ngược lại, liệu âm thanh có 
thể được ghi lại và phát ra thông qua sự rung 
động tưông ứng hay không? ồng đã tiến hành 
nghiên cứu.

Tháng 8 năm đó (có người nói là tháng 12), kĩ 
sư thiết kế cơ khí của ông dã chê' tạo xong chiếc 
máy hát quay tay dựa theo hình vẽ của Edison. 
Đó là một thiết bị rất thô sơ, bộ phận chính là 
ống kim loại hình trụ, mặt ngoài khắc các đưbng 
rãnh hình xoắn ốc, đẩu ống có tay quay, hai kim 
nhỏ bằng kim loại và tấm màng rung. Edison lấy

Phát minh quan trọng nhất của Edison là đèn 
điện (chính là bóng đèn sợi đốt mà nhiều gia đình 
SỪ dụng hàng ngày).

Ngay từ đầu thế kỉ 19, một nhà hóa học nguừi 
Anh đã phát minh ra chiếc đèn hổ quang đầu tiên 
của nhân loại, dùng hồ quang điện sinh ra từ điện 
cực carbon là nguồn phát sáng, tia sáng của nó 
cực mạnh, là tiền thân của các loại đèn pha ngày 
nay, chỉ thích hợp sử dụng trong một sô' ít truờng 
hợp, không phổ biến rộng rãi. Edison quyết định 
phát minh ra một loại đèn thực dụng hơn.

Năm 1877, Edison bắt đẩu dùng thủy tinh làm 
thành bóng đèn tròn, ông còn vẽ sẵn sơ đổ mạch 
điện. Nhưng nguồn phát sáng vốn là phẩn cốt lội 
của đèn, dây tóc bổng đèn lại làm ông tốn mất 
mấy năm. Loại dây tóc này đòi hòi có thể chịu 
được nhiệt độ cao tới 2.000 độ trong thời gian dài. 
ông phát hiện ra dây bạch kim có tính năng tốt 
nhất, nhưng bạch kim lại vô cùng đắt đỏ, những 
người dân bình thường không thể đón nhận nên 
Edison đành bỏ cuộc, ông tìm kiếm sợi xenlulo 
giá thành rẻ để làm loại vật liệu thích hợp.

Một ngày tháng 10 năm 1879, Edison rắc 
bột carbon lên một đoạn sợi cotton, rồi uốn nó



Alexandar Graham Bell 
phát minh ra diện thoại

Các phát minh khoa học kĩ thuật giúp cho xã hội 
phát triển nhanh chóng. Trong thời đại mà Edison 
sống, ở châu Âu cũng có những phát minh ảnh 
hưởng tới đời sống của con nguừi, thậm chí còn 
được sử dụng cho tới tận ngày nay. Truớc tiên, hãy 
nói về chiếc điện thoại.

Trước thế kỉ 19, phương thức thông tin ở khoảng 
cách xa vẫn là truyền tin bằng miệng hoặc là gửi 
thư tín qua đường bưu điện. Năm 1838, việc Samuel 
Morse người Mỹ phát minh ra máy điện báo đã 
phá vỡ phương thức thông tin truyền thống, nhưng 
nố vẫn không đủ nhanh chóng mà vẫn cẩn phải 
trung chuyển. Tới năm 1876, Alexander Graham 
Bell người Anh đã phát minh thành công máy điện 
thoại đẩu tiên trên thế giới với cơ chế làm việc 
bằng sự chuyển đổi giữa dòng điện và âm thanh, 
giảm bớt công việc dịch mật mã của điện báo, 
giúp cho việc giao lưu giữa người với người gẩn 
trong gang tấc, họ có thể nghe thấy tiếng nói của 
nhau, đây là cột mốc quan trọng trong cuộc cách 
mạng thông tin.

°
Phát mỉnh ra tã  lạnh

Từ khi loài người xuất hiện trên Trái Đất, có lẽ 
người ta luôn tìm kiếm phương pháp bảo quản cho 
thực phẩm tươi ngon, bảo quản lạnh cũng là một 
trong các phương pháp có từ xa xưa. Thế nhưng 
cách bảo quản lạnh tự nhiên thời cổ đại tương đối 
lạc hậu và vụng về, không những cẩn nhiệt độ 
đủ thấp mà còn cần đủ không gian, những người 
thường e rằng rất khó làm được. Phát minh tủ lạnh 
đã giải quyết được vấn đề nan giải này.

Năm 1748, William Cullen người Anh đã làm 
mẫu việc bảo quản lạnh nhân tạo lẩn đẩu tiên trên 
thế giới, nhưng ông không ứng dụng phát minh 
này vào thực tế. Cho tới giữa thế kỉ 19, mọi người 
mới chê' tạo thành công loại tủ lạnh làm lạnh băng 
khí nén, chất làm lạnh được sử dụng là amoniac. 
Nhưng amoniac là chất độc, một khi bị rò rỉ thì sẽ 
vô cùng nguy hiểm. Buỡc sang thê' kỉ 20, kĩ thuật 
làm lạnh không ngừng chín muồi. Năm 1910, máy 
làm lạnh kiểu phun hơi nuớc đã xuất hiện. Năm 
1913, chiếc tử lạnh chạy điện đúng nghĩa đẩu tiên 
trên thê' giới đã ra đời tại Chicago, nước Mỹ. Ngày 
nay, tủ lạnh đã trở thành trợ thủ đắc lực không 
the thiếu trong việc bảo quản thực phẩm tươi ngon 
của mọi nhà.
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Mấy ảnh  giáp liẩta lại 
khoảnh khắc dặc biệt

Năm 1839, họa sĩ người Pháp Louis Daguerre 
tình cờ phát hiện ra rằng, tấm kim loại đã dược 
tráng i-ốt có tính cảm quang, từ đó ông nảy ra ý 
tưởng phát minh ra chất liệu cảm quang. ít lâu sau, 
ông lại vô tình chứng kiến hiện tượng hiện hình 
trên phim âm bản do thủy ngần bốc hơi, từ đó giải 
quyết được vấn đề hiện hình vốn nan giải. Sau này, 
Daguerre tiếp tục giải quyết được vấn đề định hình, 
từ đố nắm điMc kĩ thuật cơ bản mà công việc chụp 
ảnh cẩn có. ống cũng được mọi người công nhận 
là người phát minh ra máy chụp ảnh.

Sau đó, máy ảnh không ngừng được phát triển 
và cải tiến. Từ chỗ được sản xùiất thủ công, giá 
thành đắt đỏ, số lượng có hạn ban đẩu, nay phát 
triển thành các loại máy ảnh tiện lợi hơn, giá thành 
rẻ hơn, tính phổ cập cao hơn. Năm 1891, công ti 
Eastman Kodak của Mỹ bắt đẩu bán các cuộn phim 
chụp ảnh và sản xuất ra các loại máy ảnh thao tác 
giản đơn, tính năng tốt, đỏng góp lớn cho việc phổ 
biến máy ảnh. Ngày nay, cùng với sự phát triển 
không ngừng của kĩ thuật máy tính và kĩ thuật điện 
tử, máy ảnh kĩ thuật số đã xuất hiện và phát triển 
nhanh chóng.

Sự ra dời của tỉ vỉ

Chiếc ti vi đầu tiên xuất hiện trên thế giới là ti 
vi quét và truyền tải hình ảnh, người phát minh ra 
nó là John Logie Baird người Scotland. Năm 1924, 
trên cơ sở các nghiên cứu của những người đi trước, 
Baid đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần và phát 
minh ra máy quay quét và truyền tải hình ảnh cùng 
máy thu hình, chế tạo thành công hệ thống ti vi 
đen trắng đẩu tiên trên thế giới, hoàn thành được 
việc truyền tải hình ảnh của vật thể trong phạm 
vi vài mét, được công nhận là chiếc ti vi đẩu tiên 
trên thế giới.

Ngày 27 tháng 1 năm 1925, Baird đã trình diễn 
phát minh của mình trước 40 nhà khoa học của 
viện nghiên cứu thuộc Viện khoa học Anh, đồng 
thời tiến hành thử nghiệm, ông bật ti vi trong một 
căn phòng, còn khán giả thì ngồi ở một căn phòng 
khác để theo dõi. Trên màn ảnh cỡ bằng chiếc đèn 
xe đạp, mọi người nhìn thấy hlnh ảnh một người 
đang hút thuốc và nói chuyện, còn người đó trên 
thực tế đang hoạt động trước máy quay ở một căn 
phòng khác. Thử nghiệm đó đã thành công, ngày 
hôm đó được thế giới công nhận là ngày công 
chiếu đẩu tiên của ngành truyền hình.



Henry Ford là một trong những người đặt nền 
móng cơ bản cho ngành công nghiệp xe hơi 
nước Mỹ và thế giới, là người sáng lập ra công 
ti xe hơi Ford. Tháng 7 năm 1863, ông sinh ra 
trong một gia đình tự canh nông ở tiểu bang 
Michigan của nước Mỹ, từ nhỏ ông đã có hứng 
thú với máy móc, sau khi trưởng thành, ông từng 
làm các công việc như sửa chữa máy móc, sửa 
chữa đồng ho, sửa chữa tàu thuyền... Năm 1896, 
Ford nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc 
xe hơi đầu tiên của mình. Tháng 6 năm 1903, 
công ti xe hơi Ford đuợc thành lập. Năm 1908, 
công ti xe hơi Ford cho ra đời loại xe hình chữ T, 
giúp cho xe hơi thâm nhập vào đời sống của đại 
chúng phổ thông. Năm 1913, Ford xây dựng dây 
chuyên sản xuất xe hơi đầu tiên trên thế giới.

Henry Ford có ảnh hưởng sâu rộng đen các 
iïnh vực sản xuất công nghiệp, quan niệm kinh 
doanh, lối sống của nước Mỹ và thậm chí cả thế 
giới. Tháng 4 năm 1947, Henry Ford qua đời. Để 
bày tỏ lòng biết ơn sự cống hiến của ông đối với 
nước Mỹ và thê' giới, trong ngày an táng ông, tất 
cả các dây chuyền sản xuất xe hơi của nước Mỹ 
đểu ngừng làm việc trong một phút.

Ba việc làm gây chấn  dộng 
của Henry Ford

Henry Ford được mệnh danh là “ Doanh nhân 
vĩ đại nhất thế kỉ 20” ; “ Doanh nhân có tầm ảnh 
hưởng nhất từ xưa tới nay” . “ Ba chuyện động 
trời trong lịch sử thương mại của thế kỉ 20” 
của ông cho tới ngày nay vẫn thường được mọi 
người nhắc tới.

1. Năm 1908, Henry Ford chế tạo ra chiếc xe 
hơi hình chữ T đầu tiên trên thế giới, khiến cho 
xe hơi vốn là mặt hàng xa xỉ dành cho người 
giàu trở thành phương tiện giao thông mà dân 
chúng phổ thông Mỹ đều có thể mua được, thay 
đổi hoan toàn lôi sông của người Mỹ.

2. Năm 1913, Ford thành lập dây chuyền 
sản xuất xe hơi đẩu tiên trên thế giới, bắt đầu 
sản xuất xe hơi hàng loạt, đặt nền móng cho 
ngành sản xuất công nghiệp với quy mô lớn 
cua thế kỉ 20.

3. Năm 1914, công ti Ford đi đầu trong việc 
chi trả 5 đô la Mỹ tiền công cho 8 giờ làm 
việc của công nhân (thời đó tien công mức tiêu 
chuẩn của công nhân Mỹ là 2,34 đô la Mỹ cho 
9 giờ làm việc), giúp cho đời sống của công 
nhân Mỹ có sự thay đổi mang tính cách mạng.

p ’ Nguyên nhân  nổ ra chỉấn tranh Mỹ - Tày Ban Nha

Cuối thế kỉ 19, cùng với sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản, nuỡc Mỹ tăng cường bành trướng 
lãnh thổ, nhưng thế C)iới thời đó đã bị các cường 
quốc thực dân già côi như Anh, Pháp chia chác 
xong xuôi, thực lực thời đó của nước Mỹ vẫn 
chưa đủ để tranh giành.

Tây Ban Nha thời đó ngày càng suy yếu. 
Nước này cố gắng chiếm lấy các thuộc địa như 
Cu Ba, Puerto Rico và Philippines. Trong đó Cu 
Ba và Puerto Rico không chỉ là nơi sản xuất 
nguyên liệu quan trọng và thị trường đầu tư của 
nước Mỹ mà còn là con đường giao thông quan 
trọng nối liền với đất liền Trung Mỹ, vùng biển 
Caribe và khu vực Panama, còn Philippines lại 
là một cứ điểm trọng yếu để nước Mỹ mở mang 
thị trưừfa) Đông Á. Vì thế, Tây Ban Nhạ liền 
trở thành mục tiêu tấn công noi cộm nhất của 
nước Mỹ.

Mỹ cần đến hoàn cảnh và lí do hợp lí để 
tuyên chiến với Tây Ban Nha. Tháng 2 năm

1898, tờ báo “ News” của Mỹ đăng tải một bức 
thư cá nhân của một vị công sứ Tây Ban Nha 
thường trú tại Mỹ, trong thư ông đã mô tả tổng 
thống Mỹ McKinley thời đó là “ một người mềm 
yếu và hay lấy lòng thiên hạ” , làm dấy lên làn 
sóng phẫn nộ của nhân dân Mỹ. Trước đó, cuộc 
đàn áp đẫm máu của chính quyền Tây Ban Nha 
với nhân dân Cu Ba đã chịu sự chỉ trích của 
nhân dân Mỹ. Tiếp đó, chiến hạm uss Maine 
do nuức Mỹ cử tới cảng Havana của Cu Ba để 
bảo vệ kiều bào Mỹ lại nổ tung và chìm ngay tại 
cảng Havana vào ngày 15 tháng 2, tổng số sĩ 
quan và lính Mỹ thiệt mạng lên tới 164 người, bị 
thương 100 người. Sự kiện này đã gây ra phản 
ứng mạnh me bên trong nước My, rất nhiều 
người cho rằng Tây Ban Nha là thủ phạm. Khi 
tình hình quốc tế và tình hình trong nước đều 
có lợi cho nước Mỹ, vào ngày 25 tháng 4 năm 
1898, Mỹ chính thức tuyên chiến với Tây Ban 
Nha, chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha bùng nổ.
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gy « ộ c  chuẩn bị cho chiến tranh 
của hai bên Mỹ và Tây Ban Nha

Phía Mỹ: về lực lượng hải quân, Mỹ có một 
hạm đội được mệnh danh lầ hùng mạnh thứ ba 
trên thế giới, có tất cả bốn chiến hạm chủ lực loại 
1; hai chiến hạm chủ lực loại 2; hai tuần dương 
hạm bọc thép; muời tuần dương hạm hộ vệ và 
rất nhiều tàu chiến nhỏ trang bị pháo, pháo hạm 
cho khu vực nước nông và tàu phóng ngư lôi, huy 
động tới 20.000 binh sĩ đồng thời sở hữu các 
trang thiết bị tiên tiến như pháo dã chiến bắn 
nhanh, điện báo, điện thoại...

Phía Tây Ban Nha: về lực lượng hải quân, hải 
quân Tây Ban Nha chỉ có một số tàu chiến vỏ gỗ 
kiểu cũ. Về binh lực, tuy Tây Ban Nha có 200.000 
quân tại Cu Ba nhưng số quân thực sự có thể 
chiến đấu thì chỉ có 12.000 người, còn lại đa số 
là những nguời già yếu bệnh tật. ở Philippines họ 
cũng chỉ có 44.000 quân. Thêm vào đó, tình hình 
chính trị của Tây Ban Nha khi đó vô cùng hỗn 
loạn, đa số người trong giới chính trị quân sự ở 
mẫu quốc đều cho rằng không có hi vọng giành 
chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Mỹ.

Tình hình quốc tâ khỉ chỉân 
tranh Mỹ - Tày Ban Nha nổ ra

Khi chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha nổ ra, các 
nuớc lớn như Anh, Nga đều thể hiện sự ủng hộ 
đối với Mỹ. Báo chí Anh thậm chí còn tuyên bố 
rằng: “ Một khi chiến tranh nổ ra thì nuớc Ánh sẽ 
hoàn toàn đứng về phía Mỹ” . Nước Nga từ chối 
đề xuất cùng ngăn chặn Mỹ của nưởc Dức.

Các nước Áo, Pháp và Đức tuy thể hiện sự ủng 
hộ đối với Tây Ban Nha nhưng lại không đù sức 
chi viện. Nước Áo do tình hình bất hòa dân tộc 
phức tạp rắc rối trong nước cùng với các sự vụ ở 
nuớc ngoài không đủ sức ủng hộ Tây Ban Nha. 
Nước Pháp vốn có quan hệ mật thiết và đẩu tư 
thương mại với Tây Ban Nha cũng do xung đột 
nảy sinh ở châu Phi với nuớc Anh và đang đối 
đầu căng thẳng với nước Đức nên không thể cung 
cấp viện trợ quân sự cho Tây Ban Nha. Nước Dức 
sau khi thất bại trong việc liên minh với Nga để 
chống Mỹ lại nhờ Giáo hoàng La Mã ra mặt điều 
đình, hi vọng Tây Ban Nha sẽ nhượng lại Cu Ba 
cho Mỹ dê Mỹ từ bỏ chiến tranh, nhưng Tây Ban 
Nha không đổng ý. Vì thế, Tây Ban Nha cũng 
không có được sự ủng hộ từ nước Đức.

a " Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha kất thúc

Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha được triển 
khai tại hai nơi là Cu Ba và Philippines. Cuộc 
chiến đầu tiên Í1Ổ ra ở Philippines. Ngày 1 tháng 
5 năm 1898, hạm đội châu Á của Mỹ đã tiêu 
diệt hạm đội Tây Ban Nha trong vịnh Manila 
của Philippines. Tháng 8, Mỹ chiếm lĩnh thủ đô 
Manila của Philippines.

Tháng 6 năm 1898, hạm đội Mỹ đánh tan 
một hạm đội của Tây Ban Nha bên ngoài cảng 
Santiago của Cu Ba, chiếm lĩnh thành phô' 
Santiago của Cu Ba, tiếp đó lại chiếm thêm 
Puerto Rico.

Quân đất liền tại Philippines và Cu Ba của 
Tây Ban Nha lần lượt bị quân khởi nghĩa địa 
phương đánh bại.

Trước tình thế đó, Tây Ban Nha buộc phải 
cẩu hòa với Mỹ thông qua đại sứ Mỹ thường trú 
tại Pháp. Ngày 12 tháng 8 năm 1898, Mỹ và 
Tây Ban Nha kí kết “ Hiệp ước Paris” tại Paris.
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Theo nội dung hiệp ước, Tây Ban Nha thừa nhận 
Cu Ba độc lập, đồng thời chuyển nhüdng Puerto 
Rico, Guam và Quẩn đảo Philippines cho Mỹ, 
còn Mỹ thì trả cho Tây Ban Nha 20 triệu đô 
la Mỹ để “ bồi thường” . Như vậy, Mỹ đã biến 
Philippines và Cu Ba thành thuộc địa và “ nước 
bảo hộ” của riêng mình.

Qua cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha, Mỹ 
đã tăng cuừng được vị thế quân sự, chính trị, 
kinh tế  của họ tại vùng biển Caribe và khu vực 
Viễn Đông Thái Bình Dương, trải sẵn con đường 
để mở rộng về phía châu Mỹ La Tinh và châu Á.



Từ năm 1868 tới năm 1898 là cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc chống lại ách thống trị của 
thực dân Tây Ban Nha của nhân dân Cu Ba, được 
gọi ià “ chiến tranh giải phóng 30 năm của Cu Ba” . 
Thời kì đẩu thường được gọi là “ chiến tranh Mười 
năm” (1868 -  1878). Thời kì giữa, sử sách gọi là 
“ Cuộc chiến nhỏ” . Thời kì cuối thường được gọi là 
“chiến tranh giành độc lập của Cu Ba” (1895 -  
1898). Năm 1898, Mỹ tuyên chiến với Cu Ba và 
chiếm đóng Cu Ba.

Ngày 20 tháng 5 năm 1902, nước cộng hòa 
Cu Ba đuợc thành lập.

Tháng 2 năm 1903, Mỹ và Cu Ba kí kết “ Hiệp 
uớc quan hệ Cu Ba -  Mỹ” , Mỹ chiếm đoạt thô bạo 
hai căn cứ hải quân của Cu Ba (tới ngày nay Mỹ 
vẫn chiếm một trong hai căn cứ là Guantanamo). 
Năm 1933, tuớng Fulgelcio Batista đuợc sự ủng hộ 
của Mỹ đã làm đảo chính và lên nắm quyền hai 
lần từ năm 1940 tới năm 1944 và từ năm 1952 
tới năm 1955, thực hiện chế độ độc tài quân sự. 
Tháng 1 năm 1959, Fidel Castro dẫn đẩu quân 
khởi nghĩa lật đổ chính quyền của Batista, thành 
lập chỉnh phủ cách mạng.

Năm 1961, Fidel Castro tuyên bố bắt đẩu cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Cu Ba.

Quốc kì Cu Ba có hình chữ nhật nằm ngang, 
tỉ lệ chiều dài và chiểu rộng là 2:1. Phía bên 
cán cờ có một hình tam giác đều màu đỏ, bên 
trong hình tam giác có một ngôi sao năm cánh 
màu trắng. Phía bên phải của lá cờ gồm có ba 
sọc màu lam và hai sọc màu trắng nằm ngang 
xen kẽ và song song với nhau. Trong đó, hình 
tam qiác và ngôi sao năm cánh là biểu tượng 
của to chức cách mạng bí mật của Cu Ba, tượng 
trưng cho tự do; bình đẳng; bác ái và máu của 
những người yêu nước. Đổng thời, ngôi sao năm 
cánh còn mang ý nghĩa Cu Ba là một dân tộc 
độc lập. Ba sọc màu xanh thể hiện nuớc cộng 
hòa trong tương lai được chia thành 3 miền 
Đông; Tấy và Trung, hai sọc màu trắng thể hiện 
mục đích trong sáng của nhân dân Cu Ba trong 
cuộc đấu tranh giành độc lập.

Quốc huy của Cu Ba có hình tấm khiên gổm
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có ba phần, phần trên quốc huy là màu xanh 
tượng trưng cho biển Caribe, giữa biển có hai 
ngọn núi nhô lên, vẩng mặt trời nhô lên từ mặt 
biển, chiếc chìa khóa đặt nằm ngang thể hiện 
Cu Ba là chìa khóa của vịnh Mexico (hòn đảo Cu 
Ba có hình chiếc chìa khóa), đồng thời thể hiện 
tầm quan trọng của Cu Ba về vị trí địa lí.

Góc dưới bên trái của quốc huy có các sọc 
chéo xanh trắng đan xen, thể hiện các tỉnh của 
Cu Ba dưới thời thuộc địa. Góc dưới bên phải của 
quốc huy là phong cảnh của Cu Ba gồm có cây 
cọ, đồng cỏ và dãy núi.

Hai bên rìa quốc huy là tràng hoa do cành 
cây cao su và cành cây nguyệt quế giao nhau 
tạo thành, mặt sau của quốc huy la một bó gậy 
tượng trưng cho quyền uy, bên trên bó gậy là 
một chiếc “ mũ tự do” , thể hiện nhân dân đấu 
tranh để giành lấy tự do.

Khái quát vá Ga Ba

Cu Bạ có tên gọi đẩỵ đù là nuớc cộng hòa 
Cu Ba, nằm ở phía Tây Bắc biển Caribe, phía Nam 
cách Jamaica 140 km, phía Bấc cách bán đảo 
Florida của Mỹ 180 km, cả nuớc do hơn 1.600 hòn 
đảo hợp thành, tổng diện tích là 110.000 km2, 
dân số khoảng 11,3 triệu người (theo thống kê 
năm 2004), là hòn đảo lớn nhất của quần đảo Tây 
Ân, cư dân bao gồm người Tây Ban Nha, người 
châu Phi, hậu duệ của người Mỹ cùng với hậu duệ 
con lai của những chủng tộc trên, trong đó người 
da trắng chiếm khoảng 70% tổng dân số. Ngôn 
ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha, các cư dân 
đa phẩn đều theo Công giáo, thủ đô là Havana.

Phần lớn các khu vực của Cu Ba đều thuộc 
khí hậu hải duơng nhiệt đới, địa hình chủ yếu là 
đồng bằng, thích hợp cho trổng trọt nông nghiệp, 
trổng nhiều các loại cây nông nghiệp như mía, 
lúa gạo, cam quýt, cà phê, thuốc lá... Ngành sản 
xuất đường là ngành công nghiệp chủ yếu. Trữ 
luợng các loại khoáng sản như coban, cróm... đều 
rất phong phú.

Về lịch sử, những cư dân đầu tiên của Cu Ba là 
nguời Anh-điêng. Năm 1492, chuyến đi hàng hải 
cua Columbus cập bến Cu Ba. Đẩu thế kỉ 15, Cu 
Ba trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha.

Quốc kì và quốc hay của Ca Ba



Cách mạng giaỉ cấp tư sản cảa Philippines bòng nổ

Từ năm 1896 tới năm 1902 đã nổ ra cuộc 
cách mạng của giai cấp tư sản Philippines để 
thoát khỏi ách thống trị của thực dân; thực hiện 
độc lập dân tộc. Tháng 7 năm 1892, Bonifacio 
va những nguời khác thuộc phe cấp tiến của giai 
cấp tư sản Philippines đã thành lập tổ chức cách 
mạng bí mật “ Katipunan” (nghĩa là “Hiệp hội quý 
báu nhất của con cháu dân tộc” ) tại Manila, đề ra 
chủ trương đoàn kết và dựa vào quẩn chúng nhân 
dân, giành lấy độc lập dân tộc bằng đấu tranh vũ 
trang. Tổ chức “ Kaputinan” dược đông đảo nhân 
dân ủng hộ, tới năm 1896, số thành viên tham 
gia đã lên tới 30.000 người, đồng thời thu hút 
được người của giai cấp tư sản như Aguinnaldo 
và giới địa chù.

Cuối năm 1895, “ Kaputinan” quyết định phát 
động cuộc khởi nghĩa vũ trang, gấp rút tiến hành 
công tác chuẩn bị về nguồn vốn và vũ khí. Duới 
sự ủng hộ hết sức của nhân dân Philippines, chỉ 
mất có vài tháng mà tổ chức đã huy động được
200.000 đồng, mua từ Nhật Bản 100.000 khau 
súng và 150 khẩu pháo.

Tháng 8 năm 1896, “Kaputinan” triệu tập ủy 
ban tối cao lẩn thứ 5, thiết lập ra bộ máy lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa như chủ tịch ủy ban, thư kí quốc 
vụ, bộ Lục quân, bộ Tư pháp.

Do bị chính quyen thực dân Tây Ban Nha đánh 
hơi được, “ Kapưtinan” quyết định phát động khởi 
nghĩa sớm hơn dự định. Ngày 26 tháng 8, cuộc 
khởi nghĩa chính thức nổ ra.

Khi mới bắt đầu, tương quan lực lượng giữa 
quân khởi nghĩa Philippines và thực dân Tây Ban 
Nha là chênh lệch. Quân khởi nghĩa đa phần là 
công nhân; nông dân và thợ thủ công chưa trải 
qua huấn luyện chính quy về chiến thuật, vũ khí 
mà họ sử dụng là sũng trường kiểu cũ, đao lớn, 
giáo dài, thậm chí là gậy gỗ và đá tảng. Còn quân 
đồn trú tại Tây Ban Nha tuy chỉ có 1.500 nguời 
nhưng lại được trang bị tốt, huấn luyện có bài bản, 
khả năng chiến đâu rất cao, lại còn có thêm 6.000 
quân bổ trợ nguời Philippines, đồng thời có hạm 
đội gổm 10 chiến hạm. Việc này có nghĩa là cuộc 
cach mạng sẽ rất khó khăn gian khổ...

l i
Cách m ạng Philippines thành  công

Tuy chênh lệch rất lớn vể lực lượng, nhưng 
cuộc khởi nghĩa của nhân dân Philippines vẫn 
giành được thắng lợi trọng đại, nhanh chóng 
giải phóng được một vùng lãnh thổ rộnọ lớn, 
đồng thời bao vây cả Manila. Trong tình thê cách 
mạng phát triển nhanh chóng, chính quyền Tây 
Ban Nha đã thạỵ đổi Thống đốc mới, đồng thời 
điều động từ mâu quốc sang hàng loạt quân chi 
viện để tiến hành đàn áp cuộc khởi nghĩa. Còn 
trong nội bộ quân khởi nghĩa khi đó lại nảy sinh 
chia rẽ, người lập ra tổ chức “ Kaputinan” -  vị 
lãnh tụ quan trọng của cuộc khởi nghĩa là Andrés 
Bonifacio bị sát hại. Ngày 2 tháng 11 năm 1897, 
quân khởi nghĩa tuyên bô' thành lập nước cộng 
hòa Philippines, đồng thời thành lập chính quyên 
lâm thời do Aguinnaldo làm tổng thống.

Cùng với việc ra sức đàn áp khởi nghĩa, chính 
quyền Tâỵ Ban Nha còn tiến hành dụ hàng. Dưới 
sự uy hiếp của vũ lực và sức cám dỗ cua tiền 
bạc, Aguinnaldo đã thỏa hiệp, kí kết “ Hiệp ước 
Biak-na-Bato” với chính quyền Tây Ban Nha. Theo 
nội dung hiệp ước, Aguinnaldo chấm dứt các hoạt 
động quân sự, nộp vũ khí đẩu hàng, tự động giải

tán chính phủ, đổng thời rời khỏi lãnh thổ lưu 
vong tới Hongkong. Còn chính quyền Tây Ban 
Nha sẽ bồi thường tiền bạc cho ông ta, đồng thời 
ân xá cho những người buông vũ khí.

Sau khi Aguinnaldo và những nguời khác nhận
800.000 peso (có người nói là 400.000 peso) từ 
tay chính quyền Tây Ban Nha tới Hongkong, cuộc 
khởi nghĩa bị thất bại nặng nề, nhưng cuộc đấu 
tranh của nhân dân Philippines không vì thế mà 
dừng lại.

Đông đảo quân dân Philippines vẫn kiên trì 
chiến đấu với quân Tây Ban Nha, phong trào cách 
mạng lại dâng cao, Aguinnaldo thành lập “ủy ban 
ái quốc” tại Hongkong. Tháng 4 năm 1898, cuộc 
chien tranh Mỹ - Tây Ban Nha nổ ra, sau khi đàm 
phán bí mật với Mỹ, Aguinnaldo đi trên chiến 
hạm của My trở về Philippines vào tháng 5 cùng 
năm và tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng. Tháng 
8 năm 1898, ngoài Manila và một số khu vực 
miền Nam, quân khởi nghĩa Philippines hẩu như 
giải phóng toàn bộ lãnh thổ Philippines. Tháng 6 
năm 1898, nước cộng hòa Philippines chính thức 
tuyên bố thành lập.
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NIÊN BIỂU Sự KIỆN LỊCH 5Ử

NÀM NƯỚC MỸ, NƯỚC ANH CÁC KHU Vực KHÁC

1733 John Kay người Anh phát minh ra 
con thoi bay. Quân Phổ chiếm Silesia.

1759 Viện bảo tàng Anh được thành lập. “Chiến tranh Bảy năm” bắt đầu 
(năm 1756).

1764

James Hargreaves người Anh phát minh ra 
máy kéo sợi Jenny.
James Watt của nước Anh bắt đầu cải tiến 
máy hơi nước.

1769 Richard Arkwright người Anh phát minh ra 
máy kéo sợi thủy lực. Công chúa nước Áo Maria 

Antoinette kết hôn với vua Pháp 
sau này Louis XVI (năm 1770).1776 Cuộc chiến tranh giành độc lập nổ ra ở 

nước Mỹ.

■ 1779 Samull Campton người Anh phát minh ra 
máy con la.

1785 Edmund Cartwright người Anh phát minh 
ra Máy dệt vải thủy lực.

Cách mạng Pháp bùng nổ (năm 
1789).

1807 Robert Fulton người Mỹ phát minh ra tàu 
thủy chạy bằng hơi nước. Napoleon chiếm Tây Ban Nha.

1812 Chiến tranh Anh -  Mỹ nổ ra.

1814
George Stephenson người Anh nghiên cứu 
chế tạo thành công đầu máy xe lửa chạy 
bằng hơi nước.

Triều đại Bourbon của Pháp khôi 
phục ngai vàng.

1825 Nước Anh xây dựng thành công tuyến 
đường sắt đầu tiên.

1832 Cải cách nghị viện Anh. Nước Pháp bất đầu cách mạng 
công nghiệp (năm 1830).

1837 Cung điện Buckingham chính thức trở 
thành hoàng cung của vua Anh.

1861 Abraham Lincoln nhậm chức tổng thống
Mỹ.

1868 Chiến tranh giải phóng dân tộc 
nổ ra ở Cu Ba.



NIÊN BIỂU Sự KIỆN LỊCH sử

NẪM NƯỚC MỸ, NƯỚC ANH CÁC KHU Vực KHÁC

1873 Nhà văn Mark Twain xuất bản cuốn tiểu 
thuyế t “ Thời kì vàng son”.

Đế quốc Đức thành lập (năm 
1871).

1876 Graham Bell người Mỹ phát minh ra điện 
thoại.

1894
Sản lượng công nghiệp của nước Mỹ vượt 
qua nước Anh, vọt lên vị trí đứng đầu thế 
giới.

1896
Chiến tranh giành độc lập của 
Philippines bùng nổ.

1898 Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha nổ ra.

1902 Philippines trở thành thuộc địa 
của M ỹ.
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